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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP. BUÔN MA THUỘT                        

TỈNH ĐẮK LẮK 

  Bản án số: 107/2023/DS-ST 

 Ngày: 26/6/2023. 

    V/v “Tranh chấp h p   n  va  tài sản”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  inh Tu n  nh v     Nguyễn Thị B n  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Toà án nhân dân Tòa án 

nhân dân TP  Buôn Ma Thuột, tỉnh  ắk Lắk  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột: 

B   inh Thị Hi u –  i m sát vi n. 

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, t i trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Buôn Ma 

Thuột xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 739/2022/TLST-DS ngày 29 tháng 

12 năm 2022 về “Tranh chấp h p   n  va  tài sản” theo Quy t định đưa vụ án ra 

xét xử số: 125/2023/Q XXST- DS, ngày 15 tháng 5 năm 2023, giữa các đương 

sự:  

- Nguyên đơn: B   o n Thị Th y L, sinh năm 1984;  ịa chỉ: Thôn 14, x  H, 

th nh phố B, tỉnh   (C    n  in   t    v n  m t . 

 - Bị đơn: B  L  Thị  im O;  ịa chỉ: Thôn 15, x  H, th nh phố B, tỉnh   

   n  m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai nguyên đơn trình bày nhƣ sau: 

B   o n Thị Th y L  nguy n đơn  v     L  Thị  im O   ị đơn  c  quan h  

quen  i t n n tháng 5/2021 nguy n đơn cho  ị đơn vay số tiền 97 000 000đồng, 

h n 01 tháng sau s  trả, khi vay không vi t gi y t   Nhưng đ n h n  ị đơn không 

trả n n ng y 20/6/2021 nguy n đơn y u c u  ị đơn vi t gi y mư n tiền  theo như 

ch ng c  đ  cung c p cho T a án , gi y mư n tiền do  ị đơn vi t v  ký xác nh n, 

 ị đơn h n trong th i h n 03 tháng s  trả, các l n vay đều không th a thu n l i 

su t  
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Mục đ ch  ị đơn vay tiền về  uôn  án, chồng v  các th nh vi n trong gia đ nh 

 ị đơn không  i t n n nguy n đơn chỉ khởi ki n một m nh  ị đơn   hi vay các   n 

không giao t i sản l m tin  Ngo i khoản vay n y các   n không c n khoản n  n o 

khác  

Quá th i h n theo th a thu n, nguy n đơn đ  đ n đ i nhiều l n nhưng  ị đơn 

không trả; v  v y ng y 20/8/2022 nguy n đơn c  nh  ông Nguyễn Thái T l  đ i 

di n  an tự quản thôn 15, x  H đ n l m ch ng  

   v y, nay nguy n đơn khởi ki n y u c u T a án  uộc  ị đơn phải trả số tiền 

gốc 97 000 000đồng v  l i su t 10  theo quy định pháp lu t k  t  th i đi m khởi 

ki n cho đ n khi k t th c phi n t a v  trong giai đo n thi h nh án  

   Bị đơn  vắng  m t n n không c  l i khai cung c p cho T a án, chồng  ị 

đơn l  ông Ngô Xuân H khai r ng, vi c  ị đơn vay mư n c a nguy n đơn không 

li n quan g  đ n ông n n ông không c  trách nhi m   

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Buôn Ma Thuột phát biểu quan điểm nhƣ sau: 

Quá tr nh điều tra, thu th p ch ng c  c a vụ án t  khi thụ lý đ n khi c  Quy t 

định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán đ  giải quy t đ ng tr nh tự c a BLTTDS  T i 

phi n t a, H XX, Thư ký phi n t a v  đương sự c  m t đ  ch p h nh tốt các quy 

định c a pháp lu t   

 ề nội dung: Áp dụng các điều 26, 35, 39, 147, 160, 220, 227, 228, 271 Bộ 

lu t tố tụng dân sự năm 2015  Các điều 463, 465, 466, 468 Bộ lu t dân sự năm 

2015. 

Ch p nh n y u c u khởi ki n c a nguy n đơn. 

+ Buộc  ị đơn c  nghĩa vụ trả cho nguy n đơn 97 000 000đồng tiền gốc v  l i 

su t 10  theo quy định pháp lu t k  t  th i đi m khởi ki n cho đ n khi k t th c 

phi n t a  

  Án ph  v  chi ph  tố tụng: Bị đơn chịu trách nhi m theo quy định pháp lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n c u các t i li u đ  c  trong hồ sơ vụ án v  l i tr nh   y c a 

đương sự c  m t t i phi n t a H XX nh n định:  

[1]  ề thẩm quyền v  quan h  tranh ch p: Ng y 20/6/2021  ị đơn vay tiền c a 

nguy n đơn nhưng quá th i h n  ị đơn không trả n n nguy n đơn khởi ki n, v  v y 

H XX xác định quan h  tranh ch p l  “ Tranh chấp h p   n  va  tài sản” thuộc 

thẩm quyền giải quy t c a To  án nhân dân th nh phố Buôn Ma Thuột theo quy 

định t i các điều 26, 35 v  39 Bộ lu t tố tụng dân sự.  
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 [2]  ề tr nh tự th  tục: Nguy n đơn c  đơn xin xét xử vắng m t,  ị đơn vắng 

m t l n th  hai không c  lý do n n H XX áp dụng quy định t i các điều 227, 228 

đ  xét xử vụ án l  đ ng quy định pháp lu t  

[3]  ề ki m tra vi c giao nộp, ti p c n, công khai ch ng c :  ương sự c  m t 

đ  thực hi n đ y đ , đ ng theo quy định pháp lu t,  ị đơn vắng m t n n không 

cung c p đư c ch ng c  c ng như tr nh   y ý ki n đối v i nội dung vụ án  Do đ  

H XX s  xem xét các t i li u ch ng c  do T a án thu th p v  đương sự giao nộp 

c  lưu trong hồ sơ vụ án  

[4]  ề nội dung tranh ch p:  

[4.1] Nguy n đơn khởi ki n y u c u  ị đơn trả số tiền gốc 97 000 000đồng 

theo ch ng c  gi y mư n tiền đề ng y 20/6/2021. 

Do  ị đơn không tham gia tố tụng n n ng y 20/3/2023 T a án nhân dân TP  

Buôn Ma Thuột đ   an h nh quy t định trưng c u giám định số: 14/2023/Q -

TC   chữ ký, chữ vi t c a  ị đơn theo ch ng c  nguy n đơn cung c p, so sánh 

v i m u chữ ký chữ vi t t i m u so sánh  Theo k t lu n giám định số: 385/ L-

 THS ng y 06/4/2023 c a Ph ng k  thu t h nh sự Công an tỉnh  ắk Lắk k t lu n: 

Chữ ký, chữ vi t mang t n L  Thị  im O dư i mục “ngư i mư n” tr n t i li u c n 

giám định ký hi u  1 so v i chữ ký, chữ vi t mang t n L  Thị  im O dư i mục 

“B nh nhân/ngư i nh  ký thay” tr n các t i li u m u so sánh k  hi u M1, M2, M3 

do c ng một ngư i ký v  vi t ra  

Theo ch ng c  gi y mư n tiền ng y 20/6/2021 các   n c  xác định số tiền 

vay v  ng y vay ch  không xác định th i h n trả n   Nguy n đơn tr nh   y các   n 

c  th a thu n th i h n trả n    ng mi ng l  03 tháng, nhưng quá th i h n  ị đơn 

không trả n n ng y 20/8/2022 nguy n đơn đ n nh   ị đơn đ i n  v  nh  ông 

Nguyễn Thái T l   an tự quản thôn 15, x  H đ n l m ch ng cho vi c đ i n  v  cho 

th i gian trả n  (BL 27) l  ph  h p. 

T  những ch ng c  n u tr n H XX xét th y, vi c xác l p h p đồng giữa các 

  n l  ho n to n tự nguy n v  đ ng quy định pháp lu t,  ị đơn không thực hi n 

nghĩa vụ trả n  l  xâm ph m đ n quyền v  l i  ch c a nguy n đơn n n c n ch p 

nh n y u c u khởi ki n c a nguy n đơn v   uộc  ị đơn phải trả số tiền gốc 

97 000 000đồng l  ph  h p.  

[4.2]  ề l i su t: Theo đơn khởi ki n nguy n đơn y u c u  ị đơn trả l i su t 

k  t  tháng 6/2022 đ n th i đi m xét xử, nhưng quá tr nh tố tụng nguy n đơn y u 

c u t nh l i k  t  th i đi m khởi ki n đ n khi giải quy t xong vụ án l  tự nguy n v  

ph  h p v i quy định t i khoản 2  iều 468 BLDS 2015 cụ th  97 000 000đồng x 

(09/12/2022-26/6/2023) x 10% = 5.259.987đồng  

Như v y t ng số tiền nguy n đơn phải trả cho  ị đơn l  97 000 000đồng tiền 

gốc + 5 259 987đồng tiền l i = 102.259.987đồng  l m tr n 102 256 000đồng  

   t  ng y c  đơn y u c u thi h nh án c a ngư i đư c thi h nh án cho đ n 

khi thi hành án xong,   n phải thi h nh án c n phải chịu khoản tiền l i c a số tiền 
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c n phải thi h nh án theo m c l i su t quy định t i  iều 357,  iều 468 c a Bộ lu t 

dân sự 2015, tr  trư ng h p pháp lu t c  quy định khác  

[5]  ề án ph  v  chi ph  tố tụng: Do y u c u c a nguy n đơn đư c ch p nh n 

n n  ị đơn c  nghĩa vụ nộp án ph  dân sự sơ thẩm theo quy định pháp lu t l  

102 256 000đồng x 5%= 5.150 000đồng v  4 860 000đồng chi ph  giám định chữ 

ký chữ vi t  

 ì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về điều luật áp dụng:   

Căn c  v o các điều 26, 35, 39, 147, 184, 227, 228, 266 Bộ lu t tố tụng dân 

sự;  

Căn c  v o các điều 463, 466, 468 Bộ lu t dân sự năm 2015  

Căn c  Nghị quy t số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ng y 30/12/2016 quy định 

về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án ph  v  l  ph  T a án  

2. Về nội dung: 

- Tuy n xử: Ch p nh n  y u c u khởi ki n c a nguy n đơn bà  o n Thị Th y 

L. 

+ Buộc  ị đơn    L  Thị  im O c  nghĩa vụ trả cho nguy n đơn     o n Thị 

Th y L số tiền l : 102 256 000đồng ( ột trăm l  hai tri u  hai trăm năm m  i sáu 

n hìn   n ).  

+    t  ng y c  đơn y u c u thi h nh án c a ngư i đư c thi h nh án cho đ n 

khi thi h nh án xong,   n phải thi h nh án c n phải chịu khoản tiền l i c a số tiền 

c n phải thi h nh án theo m c l i su t quy định t i  iều 357,  iều 468 c a Bộ lu t 

dân sự 2015, tr  trư ng h p pháp lu t c  quy định khác  

-  ề chi ph  tố tụng: Bị đơn b  L  Thị  im O c  nghĩa vụ nộp 4 860 000đồng 

chi ph  giám định chữ ký, chữ vi t  Nguy n đơn bà  o n Thị Th y L đư c nh n l i 

số tiền n u tr n sau khi thu đư c c a    Oanh  

-  ề án ph :  

+ Bị đơn    L  Thị  im O c  nghĩa vụ nộp 5 150 000đồng (Năm tri u  một 

trăm năm m  i n hìn   n   án phí dân sự sơ thẩm.  

+ Nguyên đơn bà  o n Thị Th y L đư c nh n l i số tiền 2 425 000đồng t m 

 ng án ph  đ  nộp t i Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố Buôn Ma Thuột theo 

 i n lai thu tiền số   /2021/0022971 ngày 20/12/2022.  

Tr ờn  h p qu ết  ịnh    c thi hành theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì n  ời    c thi hành án dân sự  n  ời phải thi hành án dân sự c  

qu ền thoả thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự n u  n thi hành án 

ho c bị c ỡn  chế thi hành án theo qu   ịnh tại các  iều 6  7, 7a, 7b và  iều 9 
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Luật thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án    c thực hi n theo qu   ịnh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự  

 ương sự vắng m t t i phi n t a đư c quyền kháng cáo  ản án trong h n 15 

ng y k  t  ng y nh n ho c  ản án đư c ni m y t h p l    

Nơi nhận:                                                   

- T ND tỉnh  ắk Lắk; 

- VKSND TP  Buôn Ma Thuột; 

- TH DS TP  Buôn Ma Thuột; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án  

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 

 

 

 

 

 

 

 


